
ĐIỂM

TBKT

5.0

5.5

5.0

5.0

5.0

6.0

5.5

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.5

5.5

5.5

6.0 5.8

3

GHI CHÚ

8.0

5.0

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

6.9

6.1

5.4

6.9

5.9

6.8

7.6

5.6

5.9

6.6

7.4

6.1

4.9

5.9

3.4

0.0

6.1

6.6

7.19.0

9.0

1

45

LT

THI 

L2

8.0

6.0

5.0

8.0

6.0

7.0

9.0

5.0

6.0

7.0

9.0

6.0

4.0

6.0

1.0

0.0

6.0

7.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

C.CẦN

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

LỚP

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

CÐ TH 19E

9.0

Vũ

NGÀY SINH

02/04/2001

28/07/2001

12/05/2001

2/2/2001

03/06/2001

2/11/2001

27/11/2000

17/08/2001

04/07/2001

06/10/2001

02/01/2001

31/01/2001

03/11/2001

29/09/2001

19/12/2001

26/12/2001

13/04/2001

08/09/2001

29/09/2001

24/08/2001

Phạm Thanh

Trần Thanh

Trần Lâm Thị Thu

Lê Anh

An

Chi

Danh

Đăng

Định

Đức

Huy

Huy

Khoa

Khoa

Nam

Nghĩa

Nghĩa

Thắng

Thơ

Tỉnh

Toàn

Toàn

Uyên

0306191472

0306191474

0306191475

0306191485

0306191488

TOÁN CAO CẤP

NGÔ THỊ PHƢƠNG NGA

HỌ TÊN

Nguyễn Ngọc Bình

Thái Báo Shi

Nguyễn Trần Công

Nguyễn Hải

Lê Công

Nguyễn Hoàng Hữu

Đỗ Quang

Nguyễn

Nguyễn Đăng

Võ Đăng

Trần Văn Nhật

Mai Trọng

Nguyễn Hữu

Huỳnh Văn

Nguyễn Thành

Nguyễn Vũ

18

19

20

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

0306191393

0306191400

0306191404

0306191413

0306191415

0306191416

0306191422

0306191423

0306191431

0306191433

0306191441

0306191442

0306191443

0306191464

0306191470

9

10

11

12

13

14

15

16

17

STT

1

2

3

4

5

6

7

8
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